
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
KHÓA MÃ LỚP MÔN THI ĐIỀU KIỆN DỰ THI NGÀY - GIỜ THI PHÒNG THI THỜI GIAN

HÌNH THỨC 

THI
GIÁO VIÊN DẠY

1 Củ Chi 54212410145 Nguyễn Hải Đăng 11/06/2005 17 01PM17C1 Pháp luật
Không đăng ký thi lại - Học 

lại
Phan Hữu Thọ

2 Củ Chi 54212410029 Lê Bùi Nhật Duy 11/12/2009 17 01PM17C1 Đồ họa ứng dụng
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

3 Củ Chi 54212410089 Nguyễn Ngọc Trâm 10/11/2009 17 01KT17C1 Tiếng anh
Không đăng ký thi lại - Học 

lại
Nguyễn Lữ Bảo Trân

4 Củ Chi 54212420036 Bùi Thị Bảo Vy 30/10/2006 17 01KT17A1 Tiếng anh
Không đăng ký thi lại - Học 

lại
Nguyễn Lữ Bảo Trân

5 Gò Vấp 54222410003 Trần Đình Nhật Ái 14/02/2007 17 02DH17C1 Pháp luật Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 8h30 402 60 phút Trắc nghiệm Phan Hữu Thọ

6 Gò Vấp 54222410202 Bùi Gia Ân 03/08/2009 17 02PM17C1 Quản trị mạng Window Server
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

7 Gò Vấp 54222410255 Nguyễn Thị Lan Anh 14/07/2006 17 02KT17C1 Pháp luật
Không đăng ký thi lại - Học 

lại
Phan Hữu Thọ

8 Gò Vấp 54222410255 Nguyễn Thị Lan Anh 14/07/2006 17 02KT17C1 Kế toán doanh nghiệp 1
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

9 Gò Vấp 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17 02DN17E1 Phân tích hoạt động kinh doanh
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

10 Gò Vấp 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17 02DN17E1 Quản trị học
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

11 Gò Vấp 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17 02DN17E1 Soạn thảo văn bản
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

12 Gò Vấp 54212410009 Mai Thanh Bẩm 24/04/1991 17 02DN17E1 Tiếng anh chuyên ngành
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

13 Gò Vấp 54222410159 Phó Ngọc Minh Châu 30/12/2009 17 02PM17C1 Quản trị mạng Window Server
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

14 Gò Vấp 54222410084 Dương Quốc Đại 07/02/2009 17 02DH17C1 Pháp luật
Không đăng ký thi lại - Học 

lại
Phan Hữu Thọ

15 Gò Vấp 54222410153 Võ Hải Đăng 08/08/2007 17 02PM17C1 Lập trình JAVA Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 8h30 402 - Thực hành Nguyễn Minh Hiến

16 Gò Vấp 54222410153 Võ Hải Đăng 08/08/2007 17 02PM17C1 Cơ sở dữ liệu Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 9h30 402 - Thực hành Trương Bá Vĩnh
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STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
KHÓA MÃ LỚP MÔN THI ĐIỀU KIỆN DỰ THI NGÀY - GIỜ THI PHÒNG THI THỜI GIAN

HÌNH THỨC 

THI
GIÁO VIÊN DẠY

17 Gò Vấp 54222410234 Phạm Tuấn Đạt 17/08/2003 17 02MK17C1 Tiếng anh chuyên ngành Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 8h30 402 60 phút Tự luận Trần Thị Bích Liên

18 Gò Vấp 54222410007 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 30/04/2007 17 02MK17C1 Marketing căn bản
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

19 Gò Vấp 54222410209 Nguyễn Huy Hoàng 08/12/1995 17 02DN17E1 Soạn thảo văn bản

Học lại - Không đủ điều kiện 

dị thi

Do nợ học phí HK3

20 Gò Vấp 54222410209 Nguyễn Huy Hoàng 08/12/1995 17 02DN17E1 Tiếng anh chuyên ngành

Học lại - Không đủ điều kiện 

dị thi

Do nợ học phí HK3

21 Gò Vấp 54222410082 Trần Quang Huy 15/02/2006 17 02DH17C1 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

22 Gò Vấp 54222410056 Dương Đăng Khoa 19/09/2009 17 02PM17C1 Quản trị mạng Window Server
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

23 Gò Vấp 54222410246 Lê Đức Long 31/05/2008 17 02MK17C1 Giáo dục thể chất Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 8h30 402 60 phút Tự luận Trịnh Quốc Tuấn

24 Gò Vấp 54222420065 Thạch Thị La Ca Na 03/11/2006 17 02KT17A1 Kế toán doanh nghiệp 1
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

25 Gò Vấp 54222410021 Nguyễn Đinh Nguyên 10/11/2007 17 02DH17C1 Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

26 Gò Vấp 54222410199 Huỳnh Công Phúc 16/12/2008 17 02DH17C1 Giáo dục thể chất
Không đăng ký thi lại - Học 

lại
Trịnh Quốc Tuấn

27 Gò Vấp 54212410134 Lê Anh Quân 26/07/2007 17 02DH17C1 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

28 Gò Vấp 54222410037 Nguyễn Đăng Quân 26/04/2008 17 02MK17C1 Định giá sản phẩm Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 8h30 402 60 phút Tự luận Mai Lưu Huy

29 Gò Vấp 54222410037 Nguyễn Đăng Quân 26/04/2008 17 02MK17C1 Tiếng anh chuyên ngành Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 9h30 402 60 phút Tự luận Trần Thị Bích Liên

30 Gò Vấp 54222410154 Nguyễn Bảo Quân 06/12/2009 17 02PM17C1 Giáo dục thể chất
Không đăng ký thi lại - Học 

lại
Trịnh Quốc Tuấn

31 Gò Vấp 54222410133 Thạch Võ Minh Thái 16/01/2006 17 02MK17C1 Định giá sản phẩm
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

32 Gò Vấp 54222410133 Thạch Võ Minh Thái 16/01/2006 17 02MK17C1 Nghiệp vụ bán hàng
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

33 Gò Vấp 54222410133 Thạch Võ Minh Thái 16/01/2006 17 02MK17C1 Tiếng anh chuyên ngành
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

34 Gò Vấp 54222410227 Đoàn Hồng Thắm 28/03/2009 17 02KT17C1 Pháp luật
Không đăng ký thi lại - Học 

lại
Phan Hữu Thọ



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
KHÓA MÃ LỚP MÔN THI ĐIỀU KIỆN DỰ THI NGÀY - GIỜ THI PHÒNG THI THỜI GIAN

HÌNH THỨC 

THI
GIÁO VIÊN DẠY

35 Gò Vấp 54222410008 Phạm Hoài Thịnh 21/01/1996 17 02DN17E1 Phân tích hoạt động kinh doanh

Học lại - Không đủ điều kiện 

dị thi

Do nợ học phí HK4

36 Gò Vấp 54232420013 Nguyễn Huy Thịnh 03/05/1988 17 02KT17E1 Tiếng anh chuyên ngành
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

37 Gò Vấp 54232420013 Nguyễn Huy Thịnh 3/5/1988 17 02KT17E1 Phân tích hoạt động kinh doanh
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

38 Gò Vấp 54232420013 Nguyễn Huy Thịnh 03/05/1988 17 02KT17E1 Nguyên lý kế toán
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

39 Gò Vấp 54232420006 Nguyễn Thị Đỗ Thư 26/06/1986 17 02KT17E1 Phân tích hoạt động kinh doanh
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

40 Gò Vấp 54232420006 Nguyễn Thị Đỗ Thư 26/06/1986 17 02KT17E1 Nguyên lý kế toán
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

41 Gò Vấp 54222410092 Nguyễn Thị Linh Thương 11/11/2009 17 02KT17C1 Tiếng anh chuyên ngành Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 8h30 402 60 phút Tự luận Trần Thị Bích Liên

42 Gò Vấp 54222410141 Đỗ Công Tới 06/03/2009 17 02PM17C1 Quản trị mạng Window Server Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 8h30 402 - Thực hành Nguyễn Tuấn Vũ

43 Gò Vấp 54222420096 Trần Tuấn Trị 17/02/2004 17 02PM17A1 Cơ sở dữ liệu
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

44 Gò Vấp 54222410243 Lâm Huỳnh Mỹ Uyên 24/01/2005 17 02KT17C1 Giáo dục thể chất
Không đăng ký thi lại - Học 

lại
Trịnh Quốc Tuấn

45 Gò Vấp 54222410254 Trần Thái Hạnh Uyên 30/08/2002 17 02MK17C1 Nghiệp vụ bán hàng Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 8h30 Online 60 phút Thực hành
Lê Nguyễn Hoàng 

Dung

46 Gò Vấp 54222410235 Ngô Thị Thanh Viên 05/08/1998 17 02DH17C1 Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

47 Gò Vấp 54222410200 Trần Công Vĩnh 02/08/2003 17 02PM17C1 Quản trị mạng Window Server
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

48 Gò Vấp 54222410120 Nguyễn Tường Khánh Vy 12/10/2006 17 02KT17C1 Tiếng anh chuyên ngành Đủ điều kiện dự thi 17/9/2025 - 8h30 402 60 phút Tự luận Trần Thị Bích Liên

49 Gò Vấp 54222410120 Nguyễn Tường Khánh Vy 12/10/2006 17 02KT17C1 Kế toán doanh nghiệp 1
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

50 Gò Vấp 2223240293 Khah 01/12/2004 16 02DH16A1 Ý tưởng sáng tạo trong thiết kế
Không đăng ký thi lại - Học 

lại

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO


